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 Đáp án:

Bài 1.  Tính:
	a) 
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 : (3 × a) + 73

     = 
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 : 3 : a + 73

     = (
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 : a) : 3 + 73

     = 111 : 3 + 73 

     = 37 + 73 = 110
	b) (
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 × 5) : a + 455

   = (
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 : a) × 5 + 455
  = 111 × 5 + 455

  = 555 + 455

  = 1010


Bài 2. Cho phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu số bằng 2014. Nếu hiệu số cộng thêm 105 thì bằng số trừ. Tìm số bị trừ, số trừ và hiệu số của phép trừ đó.
HD: Vì số bị trừ = Hiệu + số trừ

Theo bài ra ta có số bị trừ là: 2014 : 2 = 1007

Số trừ là: (1007 + 105) : 2 = 556

Hiệu số là: 556 – 105 = 451
Đáp số: Số bị trừ = 1007

Số trừ = 556

Hiệu số = 451

Bài 3.  Khi nhân một số với 203 do sơ ý một học sinh đã quên chữ số 0 của số 203 nên tích mới giảm đi 69120 đơn vị. Em hãy tìm tích đúng của phép nhân.
HD: Khi nhân một số với 203 mà bạn hs đã quên chữ số 0 của số 203, như vậy bạn chỉ nhân số đó với 23.

Số 203 giảm đi số đơn vị là: 203 – 23 = 180 (đơn vị)

Do đó tích giảm đi 180 lần thừa số thứ nhất. Thừa số thứ nhất là:
69120 : 180 = 384

Tích đúng của phép nhân là: 384 × 203 = 77952

Đáp số: 77952

Bài 4.  Khi nhân một số với 2468, một bạn học sinh đã viết nhầm chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 thành chữ số 3, nên tích giảm đi 35 đơn vị. Em hãy tìm tích đúng của phép nhân.
HD:
Chữ số 8 ở hàng đơn vị của số 2468 viết nhầm thành chữ số 3. 

Số đó giảm đi số đơn vị là: 8 – 3 = 5

Như vậy số 2468 giảm 5 đơn vị thì tích giảm 5 lần thừa số cần tìm

5 lần thừa số cần tìm là 35. 
Thừa số đem nhân với 2468 là: 35 : 5 = 7

Tích đúng là: 7 × 2468 = 17276

Đáp số: 17276
Bài 5.  Tìm số chia, biết số bị chia là 1715, thương là 12 và số dư là số dư lớn nhất của phép chia này.
HD: Số dư lớn nhất trong phép chia nhỏ hơn số chia 1 đơn vị.
Gọi số chia là x ( x khác 0) thì số dư lớn nhất là x – 1

Ta có: 1715 : x = 12 ( dư x – 1)

1715 = 12 × x + x – 1

1715 = 13 × x – 1

1715 + 1 = 13 × x

x = 1716 : 13

x = 132

Thử lại: 132 × 12 + 131 = 1715

Đáp số : 132

Bài 6.  Tìm số bị chia và số chia trong phép chia, biết rằng nếu lấy số bị chia chia cho 3 lần số chia thì được thương là 8 và nếu lấy số bị chia chia cho 5 lần số thương thì được kết quả là 13.
HD:

Gọi số bị chia là a, số chia là b. (a > b > 1)

Khi đó 3 lần số chia là 3 
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 b. Ta có: a : (3 
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b)  = 8

a : 3 : b = 8. Suy ra a : b = 8
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3 = 24 . Thương bằng 24

Theo bài ra ta có: a : (5 
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 24) = 13. 

a : 120 = 13. Suy ra a = 13 
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 120 = 1560

Vậy số bị chia là 1560

Số chia của phép chia đó là: 1560 : 24 = 65

Đáp số: Số bị chia là 1560

Số chia là 65
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